
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK82,83 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 25/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/2

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.001

Nhóm

1 1051022356 NGUYỄN TRUNG TÍN 28/04/91 NK82

2 1351010090 LÊ TRỌNG NHÂN 17/01/95 NK82

3 1551010056 TRẦN HoÀI LÂM 01/05/97 NK82

4 1551010108 NGUYỄN MỘNG HoÀNG QUÂN 15/11/97 NK82

5 1551010125 NGUYỄN CHÍ THẮNG 27/01/96 NK82

6 1551020054 TRẦN QUaNG HoÀNG 25/09/97 NK82

7 1551020068 TRẦN KHÁNH LINH 28/02/97 NK82

8 1554010160 LÊ THỊ DIỄM MY 15/10/97 NK82

9 1554010255 TRỊNH THÀNH 24/01/97 NK82

10 1556020033 DIỆP QUaNG HUY 20/03/94 NK82

11 1556020138 LÊ PHƯ¬NG VY 09/05/97 NK82

12 1654040466 NGUYỄN LÊ THỤC TRINH 12/04/98 NK82

13 16H1010022 CÁI VĂN TIÊN 02/03/90 NK82

14 16H1012001 NGUYỄN THaNH aN 15/08/93 NK82

15 16H1022010 NGUYỄN HỮU LỘC 01/11/88 NK82

16 16H1022017 LÊ QUaNG THẠNH 20/07/92 NK82

17 16H4040060 LƯ¬NG THỊ THaNH THÚY 26/04/88 NK82

18 16H4042046 PHẠM THÙY VÂN 01/07/93 NK82

19 1754010016 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 20/02/99 NK82

20 1754010085 TRẦN THỊ ĐÌNH HIỀN 09/02/99 NK82

21 1754010143 LÝ KHÁNH LINH 06/01/99 NK82

22 1754010198 NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN 28/03/99 NK82

23 1754010236 PHaN DƯ¬NG HoÀNG oaNH 03/11/99 NK82

24 1754010324 ĐẶNG THỊ KIỀU TIÊN 27/03/99 NK82

25 1754010326 PHẠM THỊ CẨM TIÊN 24/09/99 NK82

26 1754010341 NGUYỄN THỊ THÙY TRaNG 03/06/98 NK82

27 1754020010 NGUYỄN MINH CHIẾN 19/05/99 NK82

28 1754040173 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG THẢo 01/09/99 NK82

29 1754052022 NGÔ THỊ HoÀI 29/05/99 NK82

30 1754052100 TRỊNH THỊ THÚY VÂN 17/06/99 NK82

31 1754060238 LÊ NGUYỄN aNH VY 25/12/99 NK82

32 1754080002 LÂM NHẬT aNH 24/10/99 NK82

33 1754090061 PHẠM aNH THƯ 24/12/99 NK82

34 1755010071 VÕ PHƯ¬NG QUỲNH 12/05/99 NK82

35 1755010103 NGUYỄN MINH KHÁNH UYÊN 21/04/99 NK82



Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK82,83 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 25/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/2

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.002

Nhóm

1 1755010106 NGUYỄN NGỌC THỦY VÂN 07/12/99 NK82

2 1354050095 THÁI NGỌC TÍN 12/10/95 NK83

3 1551010068 NGUYỄN THỊ NGỌC MaI 08/07/97 NK83

4 1654010215 UNG THỊ NHẬT LỆ 15/09/98 NK83

5 1654020005 HUỲNH VÂN aNH 21/06/98 NK83

6 1654020084 TẠ THỊ LaN HƯ¬NG 10/10/98 NK83

7 1654020167 NGUYỄN MaI PHƯ¬NG 31/10/98 NK83

8 1654020193 PHẠM THỊ MINH TÂM 02/01/98 NK83

9 1654020271 NGUYỄN HoÀNG YẾN 18/03/98 NK83

10 1654030247 MaI DIỄM PHƯ¬NG 24/01/98 NK83

11 1654040209 NGUYỄN THỊ NGỌC LY 26/07/98 NK83

12 1654060233 NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN 04/08/98 NK83

13 1654060264 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 23/12/98 NK83

14 1654070269 NGÔ THỊ BÍCH TRÂM 20/09/98 NK83

15 1751010061 NGUYỄN ĐĂNG KHoa 28/12/99 NK83

16 1751012044 NGUYỄN DUY NaM 03/09/97 NK83

17 1751012086 TRỊNH HoÀNG YẾN 06/12/99 NK83

18 1753010028 NGUYỄN HỮU HIẾU DÂN 03/10/99 NK83

19 1753010107 NGUYỄN PHaN HoÀNG KIM 27/08/99 NK83

20 1754010151 SÚ MỸ LINH 19/02/99 NK83

21 1754010281 LÊ VŨ PHƯ¬NG THaNH 17/04/99 NK83

22 1754010351 NGUYỄN THỊ TRÂM 10/04/99 NK83

23 1754010380 ĐẶNG THỊ HoÀI TÚ 17/07/99 NK83

24 1754030108 ĐINH THỊ NGỌC KIỀU 25/07/99 NK83

25 1754040059 PHaN THỊ HIẾU 02/12/99 NK83

26 1754040180 ĐÀo THỊ KIM THoa 07/12/99 NK83

27 1754080021 NGUYỄN QUaNG ĐÔN 24/11/99 NK83

28 1754080031 NGUYỄN MINH HIẾU 02/09/99 NK83

29 1754090056 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG THẢo 19/01/99 NK83

30 1754090057 HÀ THỊ MINH THI 26/10/99 NK83

31 1755010076 NGUYỄN PHƯ¬NG THaNH 14/12/99 NK83

32 1755012005 NGUYỄN MẠNH BÁU 05/11/98 NK83

33 1755012014 HUỲNH THỊ CẨM GIaNG 07/01/99 NK83

34 1755012059 NGUYỄN VĂN TÝ 08/04/96 NK83

35 1756022009 ĐÀo KIM HẰNG 04/11/99 NK83



Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK84..86 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 25/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/2

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.001

Nhóm

1 1354040217 NGÔ KIẾN ToÀN 30/01/95 NK84

2 1551010015 CHÂU PHÚ CƯỜNG 20/10/97 NK84

3 1551040043 NGUYỄN TẤN KHÔI 21/11/97 NK84

4 1554030035 TRỊNH MỸ DIN 06/08/96 NK84

5 1554060188 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN 28/07/97 NK84

6 1556020014 CÔ HỮU ĐẠI 04/11/96 NK84

7 1556020056 PHẠM THỊ THẢo MY 23/10/97 NK84

8 1556020141 ĐỖ ĐỨC CÔNG 26/02/97 NK84

9 1651010103 BÙI MINH NHẬT 02/03/98 NK84

10 1651010140 TRẦN ĐỨC THỊNH 13/11/98 NK84

11 1651012105 LÊ QUaNG ĐẠI LỘC 05/06/98 NK84

12 1651020172 ĐỖ HIẾU THÀNH 23/10/98 NK84

13 1654030300 PHẠM ĐỨC THIỆN 28/07/97 NK84

14 1751012088 NGUYỄN VĂN BẢY 09/10/99 NK84

15 1753010004 NGUYỄN LoaN aNH 16/10/99 NK84

16 1753010039 NGUYỄN THỊ THÙY DƯ¬NG 30/04/99 NK84

17 1753010272 TRẦN HoÀNG BẢo TRÂN 07/12/99 NK84

18 1754010111 NGUYỄN NGỌC KHÁNH HUYỀN 24/11/99 NK84

19 1754010255 VŨ HoÀNG LaN PHƯ¬NG 09/11/99 NK84

20 1754010266 ÂU NG~ HoÀNG NHƯ QUỲNH 04/02/99 NK84

21 1754030001 NGUYỄN LÊ DUY aN 03/12/99 NK84

22 1754030185 LÂM TRÍ PHoNG 09/10/99 NK84

23 1754030259 NGUYỄN THỤY TRÂM 09/02/99 NK84

24 1754030282 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 19/11/99 NK84

25 1754050036 TRẦN NHẬT QUaNG KHaNG 20/07/99 NK84

26 1051022131 NGUYỄN NGỌC TUẤN HUY 06/10/92 NK85

27 1154020348 NGUYỄN THỊ UYÊN 05/09/93 NK85

28 1551010001 HÀ TUẤN aN 20/07/97 NK85

29 1551010141 VÕ TRÍ TRUNG 04/11/97 NK85

30 1554010148 TRẦN VŨ LUÂN 10/09/97 NK85

31 1554010162 NGUYỄN KHÁNH MY 27/08/97 NK85

32 1554010319 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH 06/01/97 NK85

33 1554050080 PHẠM MINH TÂM 24/01/97 NK85

34 1651010096 LIÊN HỒNG NGÂN 27/01/98 NK85

35 1651012070 TRẦN VŨ NGỌC HUY 02/11/98 NK85

36 1654020125 NGUYỄN KIỀU MY 30/04/98 NK85

37 1654030044 LaI THỊ NGỌC DUYÊN 16/03/98 NK85



DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK84..86 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 2/2

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Nhóm

38 1654030128 ĐINH TẤN HƯỞNG 10/03/98 NK85

39 1656020030 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 06/01/98 NK85

40 16H4040003 TRỊNH VÂN aNH 17/07/93 NK85

41 1751010160 TRẦN VIẾT TIN 21/05/99 NK85

42 1751012015 NGUYỄN VĂN KIM HẢI 28/02/99 NK85

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK84..86 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 25/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/2

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.002

Nhóm

1 1751012075 NGUYỄN QUaNG TRƯỜNG 22/05/99 NK85

2 1751012093 TRẦN THỊ THẢo NGUYÊN 09/05/99 NK85

3 1754010003 ĐỖ PHƯ¬NG aNH 01/01/99 NK85

4 1754010110 NGUYỄN HỒ NGỌC HUYỀN 30/08/99 NK85

5 1754010171 TRỊNH VĂN NaM 03/03/99 NK85

6 1754010265 NGUYỄN THỊ THÙY QUYÊN 23/05/99 NK85

7 1754010369 NGUYỄN VÕ THÔN TRÚC 17/09/99 NK85

8 1754010386 NGUYỄN THẾ THaNH TÙNG 20/08/99 NK85

9 1754010404 NGUYỄN HÀ THẢo VY 02/05/99 NK85

10 1754020062 NGUYỄN KHẮC DẠ LINH 18/06/99 NK85

11 1754052101 MaI TƯỜNG VI 18/06/99 NK85

12 1754060240 NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY 11/07/99 NK85

13 1754070131 NGUYỄN THỊ CẨM THU 20/11/99 NK85

14 1354010080 HUỲNH THỊ THÚY HÂN 19/04/95 NK86

15 1455010131 HÀ THỊ THaNH TUYỀN 26/05/96 NK86

16 1554020079 NGUYỄN THỊ THU THỦY 02/01/96 NK86

17 1554030132 PHẠM NHƯ NGỌC 29/11/97 NK86

18 1554040102 ĐỖ THỊ TUYẾT MaI 13/12/97 NK86

19 1554050056 QUẢNG ĐẠI MINH 20/08/95 NK86

20 1651010066 HÀ QUaNG HUY 14/01/98 NK86

21 1651012102 NGUYỄN HoÀNG LoNG 16/10/98 NK86

22 1651020081 HỒ HoÀNG HUYNH 03/11/98 NK86

23 1654020201 PHaN THỊ THU THẢo 26/04/98 NK86

24 1654032188 VÕ THỊ KIM THẢo 02/06/98 NK86

25 1654040095 HoÀNG THỊ THU HIỀN 10/04/98 NK86

26 1654040134 VŨ THỊ THaNH HUYỀN 01/10/98 NK86

27 1654040202 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG LoaN 07/04/98 NK86

28 1654070173 NGUYỄN VÕ XUÂN NHỊ 07/05/98 NK86

29 1656010072 LÊ THÀNH NHÂN 01/10/98 NK86

30 1751010028 LÊ NGỌC aNH ĐỨC 06/06/99 NK86

31 1751010037 NGUYỄN THỊ MỸ Hoa 02/03/99 NK86

32 1751010094 TRẦN PHƯ¬NG NaM 21/08/99 NK86

33 1751010098 NGUYỄN THaNH NHÃ 02/09/99 NK86

34 1751010108 TRẦN LoNG PHÚ 24/04/99 NK86

35 1751010125 BÙI THaNH S¬N 05/07/99 NK86

36 1751010168 HoÀNG PHẠM MINH TRÍ 27/10/99 NK86

37 1754080015 LÝ BỘI DUNG 24/07/99 NK86



DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK84..86 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 2/2

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Nhóm

38 1754080062 NGUYỄN VŨ YẾN NHI 19/06/99 NK86

39 1754080066 TRẦN THỊ THÙY NHUNG 26/07/99 NK86

40 1756010038 MẠCH THẢo MY 22/05/99 NK86

41 1756010059 PHaN MINH PHÚC 07/08/99 NK86

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)


